
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Chức vụ SĐT 

1.  Nguyễn Thị Kim Phúc 04/9/1983 Bí thư Đảng ủy 0909847748 

2.  Lê Thị Hồng Phượng 17/03/1983 
Phó BTTT Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 0982773030 

3.  Cao Thị Ngọc Hân 21/4/1977 Phó chủ tịch UBND xã 0904200198 

4.  Phan Văn Đạt 29/11/1976 Phó chủ tịch UBND xã 0938636266 

5.  Lê Đình An 18/9/1980 Phó chủ tịch UBND xã 0869936090 

6.  
Nguyễn Văn Nhạn 28/9/1977 Trưởng Công an xã 0933789788 

7.  Hà Hoàn Cầu 16/02/1978 Phó chủ tịch HĐND xã 0982061280 

8.  
Phạm Văn Bền 28/9/1988 Chỉ huy trưởng BCHQS xã 0907193519 

9.  
Trần Thanh Thuận 27/9/1999 

P.Chỉ huy trưởng BCHQS 

xã 
0904267822 

10.  
Nguyễn Tuấn An 22/8/1994 

P.Chỉ huy trưởng BCHQS 

xã 
0933272678 

11.  Lê Tân Hưng 21/7/1962 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
0908911244 

12.  Phạm Thị Hoa 07/01/1979 Chủ tịch Hội LHPN xã 0986346975 

13.  Lê Thị Phương Loan 22/12/1985 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã 0909136278 

14.  Bùi Thị Thu Oanh 27/5/1985 Cán bộ VP Đảng ủy 0938869890 

15.  Lê Huỳnh Đức 01/06/1977 Chủ tịch UBMTTQ 0909071181 

16.  Phan Tấn Hiệp 04/04/1980 P.Chủ tịch Hội Nông dân 0933975717 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Chức vụ SĐT 

17.  Nguyễn Tuấn Liêm 08/08/1991 BT Đoàn Thanh niên 0966855820 

18.  Trần Vũ Lam Anh 24/9/1997 Phó BT Đoàn Thanh niên 0938993173 

19.  Nguyễn Nhật Thắng 04/11/1983 
P.Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
0374075631 

20.  Trần Tiên Hưởng 26/01/1956 Chủ tịch Hội Khuyến học 0902922573 

21.  Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 28/4/1967 
Phó Chủ tịch Hội Khuyến 

học 
0398716033 

22.  Nguyễn Thị Mùi 05/7/1957 
Chủ tịch Hội Người cao 

tuổi 
0907147591 

23.  Hồ Thị Hồng Thủy 02/01/1981 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0937762118 

24.  Phạm Thị Thu Trang 14/7/1979 
Công chức Văn hóa – Xã 

hội 
0965831486 

25.  Trần Thị Thanh Xuân 29/11/1982 
Công chức Văn phòng - 

Thống kê 
0918417751 

26.  Nguyễn Thanh Sang 14/03/1970 
Công chức 

ĐC – NN – XD –MT 
0906056417 

27.  Nguyễn Thị Ngọc Huệ 21/3/1994 
Công chức 

ĐC – NN – XD –MT 
0395909535 

28.  Nguyễn Thái Sơn 09/9/1988 
Công chức 

ĐC – NN – XD –MT 
0397767374 

29.  Nguyễn Hoàng Ni 13/7/1993 
Cán bộ HĐ (phụ trách kinh 

tế - môi trường) 
0972842875 

30.  Lương Thúy Vinh 09/05/1994 
Cán bộ HĐ (phụ trách nước 

sạch) 
0387939229 

31.  Nguyễn Văn Bình 03/05/1979 Cán bộ kinh tế 0909222524 

32.  Phạm Trung Hậu 16/02/1986 PCT UBMTTQVN 0977551865 

33.  Thái Thị Quỳnh Tiên 09/10/1993 
Công chức Tài chính - Kế 

toán 
0962946307 



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Chức vụ SĐT 

34.  Hồ Thị Hồng Cẩm 08/02/1987 
Công chức Tài chính - Kế 

toán 
0974510901 

35.  Phan Thị Hồng Nhanh 04/11/1988 
Công chức Tư pháp – Hộ 

tịch 
0904386511 

36.  Nguyễn Thị Cẩm 22/6/1991 
Công chức Tư pháp – Hộ 

tịch 
0395575091 

37.  Nguyễn Ánh Tuyết 03/12/2000 
CB HĐ (phụ trách Chứng 

thực) 
0589705436 

38.  Hồ Thị Kim Hoa 08/06/1988 
Cán bộ Thủ quỹ – Văn thư 

– Lưu trữ 
0905854320 

39.  Đoàn Thị Thanh Thuý 25/12/1986 Cán bộ hợp đồng (nhà đất) 0933071357 

40.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng 
20/01/1983 Cán bộ LĐ-TB-XH 0908378583 

41.  Trần Huỳnh Lộc 02/09/1980 
Công chức Văn hóa - Xã 

hội 
0907022799 

42.  Huỳnh Thị Kim Thuận 28/10/1979 Cán bộ Dân số - KHHGĐ 0932421282 

43.  Phạm Anh Hùng 23/4/1979 Chủ tịch Hội Nông dân xã 0938340317 

44.  Bùi Thị Thanh Trúc 06/09/1976 Nhân viên tạp vụ 0775020297 

45.  Lê Thị Kiều Oanh 30/9/1985 Nhân viên BQL chợ XTT 0984594948 

46.  Tăng Trung Dự 07/5/1979 Nhân viên HĐ lái xe 0933563199 

 


